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A. KIẾN THỨC ÔN TẬP (Tiết 37,38,39,40)
I/ TÍNH CHẤT CỦA OXI
 1. Tính chất vật lí

- Oxi là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

- Oxi hóa lỏng ở –183oC. Oxi lỏng có màu xanh nhạt.

2.Tính chất hoá học

2.1. Tác dụng với phi kim
a. Với lưu huỳnh

Lưu huỳnh + khí oxi 
[image: image1.wmf]o
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 khí sunfurơ 

- PTHH:

S(r) + O2(k) 
[image: image2.wmf]o
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 SO2(k)

b. Với photpho 

Photpho + khí oxi 
[image: image3.wmf]o

t

¾¾®

 điphotpho pentaoxit

- PTHH:

4P(r)+5O2(k) 
[image: image4.wmf]o
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 2P2O5(r)
2.2. Tác dụng với kim loại

- Oxi + sắt 
[image: image5.wmf]o
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 oxit sắt từ

- PTHH:
3Fe(r) +2O2(k) 
[image: image6.wmf]o
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 Fe3O4(r)

2.3. Tác dụng với hợp chất

- Khí metan cháy trong không khí do tác dụng với oxi

- PTHH:

CH4​(k) + 2O2(k) 
[image: image7.wmf]o
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 CO2 (k) + 2H2O(h)

( Kết luận:  Học SGK tr.83

Bài tập kiểm tra
- Oxi còn có thể tác dụng với một số phi kim khác như: S, P, C, H2.Các em hãy viết PTHH.
- Qua 4 PTPƯ: Oxi tác dụng  với S, P, C, H2 tạo thành các hợp chất. Hãy cho biết hoá trị của oxi trong các hợp chất đó.
II/ SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

1. Sự oxi hóa

- Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hoá.

- VD: 

S + O2 
[image: image8.wmf]o
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 SO2
CH4 + 2O2
[image: image9.wmf]o
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CO2 + 2H2O


2. Phản ứng hóa hợp

- Là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

- VD

2Zn + O2  
[image: image10.wmf]o

t

¾¾®

 2ZnO
2Al + 3Cl2  
[image: image11.wmf]o
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2AlCl3
CaO + CO2 
[image: image12.wmf]¾
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 CaCO3


3. Ứng dụng của oxi

Khí oxi cần cho:

+ Sự hô hấp của người và động vật.
+ Sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

 Bài tập kiểm tra

1.  2Zn + O2  
[image: image13.wmf]o
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 2ZnO

2. 2KClO3 
[image: image14.wmf]o
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 2KCl + 3O2
3. CuO+ H2 
[image: image15.wmf]o
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Cu + H2O

4. 2Al + 3Cl2  
[image: image16.wmf]o
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2AlCl3 

5. CaO + CO2 
[image: image17.wmf]¾
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 CaCO3
6. Zn+ 2HCl
[image: image18.wmf]¾
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ZnCl2 + H2
PƯ nào là phản ứng hóa hợp? Vì sao?
III/Oxit

1. Định nghĩa

- Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác.
- VD: FeO, CO2, SO3, ..
2. Phân loại

- Oxit axit: Thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.

Ví dụ: P2O5; N2O5...

- Oxit bazơ: Là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.

Ví dụ: Al2O3; CaO…

( Lưu ý: Mn2O7: là oxit axit.

3. Cách gọi tên

a. Oxit bazơ
- Tên oxit = tên kim loại (kèm theo hoá trị  nếu kim loại có nhiều hóa tri)  + oxit.
VD:

Na2O: Natri oxit

CuO: Đồng (II) oxit.

b. Oxit axit

Tên oxit = Tên PK (kèm tiền tố chỉ số ngtử phi kim) + oxit (kèm tiền tố chỉ số ngtử oxi).

VD: 

CO2: Cacbon đioxit

SO3: Lưu huỳnh trioxit

Bài tập kiểm tra: BT 1,2,3 SGK/91
B. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC CÁC TIẾT 41, 42, 43, 44 THEO PPCT HÓA HỌC 8.
TUẦN 22


TIẾT 41 : LUYỆN TẬP VỀ OXIT

Hoạt động 1: Học sinh làm bài tập về phân loại và gọi tên oxit.

Phân loại và đọc tên các oxit sau: SO2, K2O , P2O5, Mn2O7, Fe2O3, Li2O, BaO, SO3,  P2O3, MgO, CuO, HgO, PbO, Cu2O, CO2, FeO, Na2O , N2O5.
Hoạt động 2 : Học sinh làm bài tập viết các axit, bazơ tương ứng từ các oxit đã cho: 
- Viết các axit tương ứng từ các oxit sau: SO3, SO2, CO2, P2O5. 
- Viết  các bazơ tương ứng từ các oxit kim loại sau: FeO, MgO, Na2O, BaO, CaO.

Gợi ý:

Oxit axit 
Axit tương ứng 

   CO2

[image: image19.wmf]¾
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¾

      H2CO3

    P2O5

[image: image20.wmf]¾
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     H3PO4

    SO3

[image: image21.wmf]¾
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     H2SO4

Oxit bazơ       Bazơ tương ứng 
K2O

[image: image22.wmf]¾
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     KOH

CaO

[image: image23.wmf]¾
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   Ca(OH)2
  MgO 
[image: image24.wmf]¾

®

¾

Mg(OH)2

Hoạt động 3:  Bài toán

Đốt cháy hoàn toàn  15,5 g Photpho trong lọ chứa khí oxi.(Biết P = 31, O = 16)
a/ Viết PTHH xảy ra. 

b/ Tính khối lượng sản phẩm tạo thành ( khối lượng P2O5).
c/ Tính thể tích oxi cần dùng ở ĐKC.

d/ Phản ứng trên thể hiện ứng dụng nào của oxi.

e/ Phản ứng trên thuộc loại pưhh nào đã học? Nêu định nghĩa.

f/ Đọc tên sản phẩm tạo thành. Cho biết sản phẩm thuộc loại oxit nào đã học? Nêu định nghĩa.
Hoạt động 4: HS làm các bài tập 4,5/91 SGK.
          TIẾT 42 : ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nguyên liệu, phương pháp điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và cách thu khí oxi.
* HS nghiên cứu thông tin: mục 1/ I/ 92 SGK, trả lời câu hỏi: 
+ Hãy kể ra những chất đã học mà trong thành phần có oxi.

+ Những chất nào có thể được dùng làm nguyên liệu điều chế oxi trong phòng TN?

+ Em hãy dự đoán làm cách nào để điều chế được oxi từ 1 trong 2 hóa chất trên và viết PTHH minh họa.

+ Nêu cách thu khí oxi và dự đoán tại sao sử dụng các cách thu khí đó?
* Gợi ý trả lời : 
- Các hợp chất có oxi:  H2SO4, KClO3, NaOH, Ca(OH)2, Fe3O4, KMnO4,...

- Hai chất KClO3 và KMnO4 là giàu oxi và dễ bị phân huỷ nên chọn hai chất này làm nguyên liệu điều chế oxi trong phòng TN.

- Bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như KClO3 hay KMnO4:

- PTHH: 

2KClO3 
[image: image25.wmf]o
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 2KCl + 3O2
[image: image26.wmf]­


2KMnO4 
[image: image27.wmf]o

t

¾¾®

 K2MnO4 + MnO2 + O2
[image: image28.wmf]­


- Cách thu khí oxi:

+  Cho oxi đẩy không khí 

+ Cho oxi đẩy nước.

 * Bài tập tự luyện :  BT1/SGK/94
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về phản ứng phân hủy

* HS nghiên cứu thông tin : bảng SGK phần III/93 và hãy điền vào chỗ trống các cột ứng với các phản ứng. Trả lời các câu hỏi sau:
+ Những phản ứng trên có điểm gì giống nhau?

+ Những phản ứng như vậy được gọi là phản ứng phân huỷ. Vậy ta có thể định nghĩa phản ứng phân hủy như thế nào?

+ Hãy cho ví dụ khác về phản ứng phân huỷ và giải thích.

+ Tìm đặc điểm khác nhau cơ bản giữa 2 loại phản ứng phản ứng hóa hợp với phản ứng phân hủy.
* Gợi ý trả lời : 
- Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy trái ngược nhau.
- Phản ứng phân hủy  là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.

- VD: 

2KClO3 
[image: image29.wmf]0
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 2KCl   + 3O2 

2KNO3 
[image: image30.wmf]0
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 2KNO2 + O2
2Fe(OH)3
[image: image31.wmf]0
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Fe2O3+3H2O

* Bài tập tự luyện :  BT3,5/94/ SGK.
Hoạt động 3: Luyện tập
1/Bài tập 1: Nêu nguyên liệu điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, viết PTHH minh họa.
2/ Bài tập 2:  Cho các PƯHH sau:

a/KClO3 
[image: image32.wmf]o
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 KCl + O2
[image: image33.wmf]­


b/ KMnO4 
[image: image34.wmf]o
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 K2MnO4 + MnO2 + O2
[image: image35.wmf]­


c/ Fe + O2 
[image: image36.wmf]0
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 Fe3O4
d KNO3 
[image: image37.wmf]0

t

¾¾®

 KNO2 + O2
e/ Fe(OH)3
[image: image38.wmf]0

t

¾¾®

Fe2O3+ H2O

f/ Zn + HCl  
[image: image39.wmf]®

 ZnCl2  + H2

h/ CaO + CO2 
[image: image40.wmf]®

 CaCO3
Cân bằng các PƯHH trên và cho biết các PƯHH đó thuộc loại PƯHH nào đã học.
3/ Bài tập 4,6 SGK/94
TUẦN 23

                                       TIẾT 43: KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY 

Họat động 1: Tìm hiểu thành phần của không khí

* HS nghiên cứu thông tin : H4.7/95 SGK, trả lời các câu hỏi: 

+ Khi P cháy mực nước trong ống thuỷ tinh thay đổi như thế nào ?
+ Chất gì trong ống đã tác dụng với P để tạo ra khói trắng P2O5 bị tan dần trong nước?

+ Mực nước trong ống thuỷ tinh dâng lên đến vạch thứ 2 (1/5 thể tích) có giúp ta suy ra tỷ lệ thể tích khí oxi có trong không khí được không ?

+ Tỷ lệ thể tích chất khí còn lại trong ống là bao nhiêu ? Chất khí đó là nitơ (không duy trì sự cháy, sự sống,...) khí nitơ chiếm tỉ lệ thế  nào trong không khí ?

+ Không khí có thành phần thế nào qua TN vừa nghiên cứu?

* Gợi ý trả lời:
- Nước dâng lên từ vạch số 1 đến vạch số 2 (1 phần trong 5 phần), chất tác dụng với P là O2.

- Trong 5 phần thể tích thì O2 chiếm 1 phần còn N2 chiếm khoảng 4 phần.
- Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí trong đó khí oxi chiếm khoảng 21% thể tích không khí(khoảng 1/5Vkk), khí nitơ chiếm 78% thể tích không khí (khoảng 4/5Vkk) và 1% các khí khác.
* Các câu hỏi liên quan đến vấn đề môi trường: 

+ Nêu tình hình ô nhiễm không khí hiện nay.

+ Không khí bị ô nhiễm do những nguyên nhân nào?

+ Em hãy nêu những biện pháp cần thực hiện để bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm.

Họat động 2: Tìm hiểu về sự cháy và sự oxi hóa chậm
* HS nghiên cứu thông tin: mục 1,2/SGK/97.Trả lời các câu hỏi sau:

- Cho oxi tác dụng với đơn chất (Fe, S, ...) hay hợp chất (cồn 90o, ...) có hiện tượng gì ?

- Người ta gọi đó là sự cháy. Vậy sự cháy là gì?

- Sự cháy của một chất trong không khí và trong khí oxi có gì giống và khác nhau?

- Tại sao các chất cháy trong khí oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí?
- Các đồ vật bằng gang, thép để lâu ngày bị gỉ. Các hiện tượng đó là sự oxi hoá chậm. Vậy sự oxi hoá chậm là gì?

- Sự cháy và sự oxi hoá chậm có gì giống và khác nhau?

* Gợi ý trả lời:
- Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng. VD: Đốt Fe, S, cồn 90o,...

- Sự oxi hóa chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không phát sáng.VD: các đồ vật bằng gang, thép để lâu ngày bị gỉ,...

- Sự cháy trong không khí sẽ yếu hơn sự cháy trong oxi vì trong không khí ngoài oxi còn có các khí khác,.... 

- Ở điều kiện nhất định sự oxi hoá chậm có thể chuyển thành sự cháy, đó là sự tự bốc cháy.
Họat động 3: Tìm hiểu về điều kiện phát sinh và biện pháp dập tắt sự cháy.

*HS nghiên cứu thông tin: mục 3/SGK/97. Trả lời các câu hỏi sau:
 Nêu điều kiện phát sinh và biện pháp dập tắt sự cháy.
* Gợi ý trả lời: Mục 3/ SGK tr.97.
Hoạt động 4: Bài tập tự luyện, liên hệ thực tế.
- HS làm các bài tập1,2,3,4,5,6 SGK/99

- Em đã bao giờ gặp đám cháy xảy ra? Nêu các bước tiến hành khi em gặp 1 đám cháy lớn trong thực tế.

TIẾT 44:  LUYỆN TẬP 5
Hoạt động 1:  HS tự ôn luyện kiến thức theo phần kiến thức cần nhớ ở mục I/SGK/100.
1/ Trình bày những kiến thức cơ bản về O2:

+ Tính chất vật lý.

+ Tính chất hoá học.

+ Ứng dụng.

2/ Thế nào là sự oxi hoá? Chất oxi hoá? Oxit? Có thể phân loại oxit thế nào? Cho ví dụ? Cách đọc tên oxit ?
3/ Cho ví dụ bằng PTHH để minh hoạ:

+ Phản ứng hoá hợp.

+ Phản ứng phân huỷ.

+ Nêu sự giống và khác nhau của hai loại PƯHH này.

4/ Không khí có thành phần theo thể tích thế nào?

Hoạt động 2: Bài tập tự luyện

HS làm các bài tập 1 đến 8 SGK/100 – 101.

Hạt động 3 : HS ôn tập các dạng đề để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết số 3.
Đề mẫu
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
 Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

	Câu 1 : Ph¶n øng ho¸ häc cã x¶y ra sù oxi ho¸ lµ:
A .   4NH3 + 5O2 
[image: image41.wmf]®

 4NO + 6H2O                 

B .   Na2O + H2O 
[image: image42.wmf]®

 2NaOH


C .   CaCO3 
[image: image43.wmf]0
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CaO + CO2                      

D .   Na2SO4 + BaCl2 
[image: image44.wmf]®

 BaSO4 + 2NaCl

Câu 2. Xác định CTHH của sắt oxit, biết tỉ lệ khối lượng của hai nguyên tố sắt và oxi là 14:6. CTHH của sắt oxit là:

A. A. FeO
            C.Fe3O4


B. B. Fe3O2                  D. Fe2O3
Câu 3. Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn oxit

A. CuO; CaCO3; SO3     

B. FeO; KCl; P2O5
C. N2O5; Al2O3; SiO2     

D.CO2; H​2SO4; MgO


	Câu 4. Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. KClO3 và KMnO4 .



B. KMnO4 và H2O.     

C. KClO3 và CaCO3 .                



D. KMnO4 và không khí
Câu 5 : Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp?
A. CuO + H2 
[image: image45.wmf]0
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 Cu + H2O 

B. CO2 + Ca(OH)2 
[image: image46.wmf]®

CaCO3 + H2O.     

C. 2KMnO4 
[image: image47.wmf]0
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  K2MnO4+MnO2+ O2          
 D. CaO + H2O 
[image: image48.wmf]®

 Ca(OH)2 .

Câu 6. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất sau:

A.  Nặng hơn không khí  



B. Tan nhiều trong nước

C.  Ít tan trong nước 



D.  Khó hóa lỏng 


        II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1.  (2,0 điểm)


Cho các oxit có công thức hóa học như sau: Mn2O7, FeO, N2O5, CaO

a. Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, những chất nào thuộc loại oxit axit.

b. Đọc tên các oxit đó.

     Câu 2.  (1,0 điểm) 

· Cho khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552.

· Có thành phần theo khối lượng của khí A là : 75% C, 25% H. 

Hãy xác định công thức hóa học của khí A

          Câu 3. (1,0 điểm)

Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát trên ngọn lửa mà không dùng nước. Giải thích vì sao?

Câu 4  (3,0 điểm)

a. Tính khối lượng KClO3 cần để điều chế 2,24 lít khí oxi (ở đktc).
b. Nếu lượng oxi trên cho phản ứng với 3,84 gam lưu huỳnh thì thu được a gam lưu huỳnh đi oxit (SO2)

    ( Biết: Fe = 56; K=39; Cl = 35,5; O=16; S=32; C = 12; H = 1, Mkk = 29 )

                          PHẦN DẶN DÒ CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
_ Trong kỳ nghỉ vì dịch CORONA các em phải tuân thủ đúng cách phòng bệnh và không được tụ tập để đi chơi kể cả đá bóng, thực hiện tốt luật giao thông.

_ Ăn uống điều độ, không thức khuya, giữ vệ sinh cá nhân, nơi công cộng tốt.

​_ Phần tự học
+ Tự trả lời các câu hỏi phần ôn tập và làm bài tập (nếu có).

+ Tự soạn bài theo các đề mục SGK. Nội dung các phần soạn chính là các em trả lời toàn bộ các câu hỏi giáo viên hướng dẫn qua các hoạt động trong các tiết học mới.

_ Phần kiểm tra
Qua kỳ nghỉ GVBM sẽ kiểm tra việc tự học của các em qua vở soạn bài (vở ghi bài ở trường), dò bài và chấm điểm.
         CHÚC CÁC EM HỌC TỐT – GIỮ GÌN SỨC KHỎE TỐT
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